
PHỤ LỤC II

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM TẠI UBND THỊ TRẤN BA TƠ

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày               tháng 5 năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)

STT Tên thiết bị, hệ thống phần
mềm Số lượng Đơn vị tính Năm đầu tư, mua sắm/bộ phận

sử dụng Hiện trạng Phương án đề xuất

I Trang thiết bị
Máy tính để bàn 1 Cái 03/2023-Công chức ĐC XD ĐT&MT Sử dụng tốt Xã Ba Tơ mới

1
Máy tính để bàn CMS/XQ5P-

C86
1 Cái 12/2024- Công chức TC-KT Sử dụng tốt Xã Ba Tơ mới

2
Máy tính để bàn CMS/XQ5P-

C86
1 Cái 12/2024 - Công chức VH-XH Sử dụng tốt Xã Ba Tơ mới

3 Máy photo 1 Cái 01/2012 - Văn Phòng - Thống kê
Hư hỏng thường xuyên,

đã hết hao mòn
Xã Ba Tơ mới

4
Điều hòa Sumikura, model

APS/APO-120/Gold
2 Cái 05/2024 - Hội trường UB Sử dụng tốt Xã Ba Tơ mới

5
Bộ máy vi tính để bàn Sam

sung
1 Cái 11/2016-UBMT TQVN Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

6 Bộ vi tính để bàn 1 Cái 01/2002-VP ĐU
Hư hỏng thường xuyên,

đã hết hao mòn
Xã Ba Tơ mới

7 Bộ máy vi tính để bàn 1 Cái 01/2004-VP ĐU
Hư hỏng thường xuyên,

đã hết hao mòn
Xã Ba Tơ mới

8 Bộ máy vi tính để bàn 1 Cái 08/2014-PCT HĐND Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
9 Bộ máy vi tính để bàn 1 Cái 01/2010-BT ĐTN Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

10 Bộ máy vi tính để bàn 1 Cái 01/2012-không sử dụng Hư hỏng không sử dụng Xã Ba Tơ mới

11 Bộ máy vi tính để bàn 1 Cái 01/2013-Văn thư-Thủ quỹ Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
12 Bộ máy vi tính để bàn Dell 1 Cái 08/2014-PCT UBND Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
13 Bộ máy vi tính để bàn 1 Cái 01/2014-Mật Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

14
Bộ máy vi tính để bàn Sam

sung
1 Cái 08/2014-CT HCCB Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
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15
Bộ máy vi tính để bàn Sam

sung
1 Cái 11/2016- Ban chỉ huy Quân sự Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

16 Bộ máy vi tính để bàn 1 Cái 01/2016-Công chức ĐC-XD ĐT&MT Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

17
Bộ máy vi tính để bàn Sam

sung
1 Cái 11/2016-Công an thị tấn Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

18
Bộ máy vi tính để bàn Sam

sung
1 Cái 11/2016- Công chức VP-TK Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

19 Bộ máy vi tính để bàn FPT 1 Cái 08/2017-PCT UBND Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
20 Bộ máy vi tính để bàn FPT 1 Cái 08/2017-CT UBND Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
21 Bộ máy vi tính để bàn FPT 1 Cái 08/2017-PBT ĐU Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
22 Bộ máy vi tính để bàn 1 Cái 02/2018-BT ĐU Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
23 Tivi LCD LED LG 1 Cái 03/2023 - Hội trường Sử dụng tốt Xã Ba Tơ mới

24 Thiết bị âm thanh 1 Cái 01/2009 -Hội trường nhà văn hóa TDP
Nam Hoàn Đồn Sử dụng tốt Xã Ba Tơ mới

25 Đàn âm thanh nhà văn hóa xã 1 Cái 12/2018 - Không sử dụng Không sử dụng Xã Ba Tơ mới

26
Hệ thống camera chợ thị trấn

Ba Tơ
1 Cái 08/2021- Chợ thị trấn Ba Tơ Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

27
Hệ thống camera Trụ sở làm
việc UBND thị trấn Ba Tơ

1 Cái 04/2023- UBND thị trấn Ba Tơ Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

28
Hệ thống camera an ninh trên

địa bàn thị trấn Ba Tơ
1 Cái 11/2023 - Các TDP trên địa bàn TT Ba

Tơ Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

29
Phần mềm Thống kê tình hình

kinh tế - xã hội
1 Cái 03/2023 - Công chức VP-TK Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới

30
Phần mềm kế toán ngân sách

xã Misa
1 Cái 01/2018- Công chức TC-KT Đang sử dụng Xã Ba Tơ mới
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PHỤ LỤC III

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND THỊ
TRẤN BA TƠ

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày               tháng 5 năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)

STT Tên thiết bị, hệ thống phần
mềm Số lượng Đơn vị tính Năm đầu tư, mua sắm/bộ

phận sử dụng Hiện trạng Phương án đề xuất

I Trang thiết bị

1 Bộ vi tính để bàn FPT Elead
T9100i 1 Cái 2020-Công chức VP-TK Sử dụng tốt Bàn giao cho Trung tâm hành chính công xã Ba

Tơ (sau sáp nhập)

2 Bộ vi tính để bàn FPT Elead
T9100i 1 Cái 2020- Công chức TP - Hộ tịch Sử dụng tốt Bàn giao cho Trung tâm hành chính công xã Ba

Tơ (sau sáp nhập)

3 Máy Scan PLUSTEK PN30U 1 Cái 2021 - Công chức TP-HT Sử dụng tốt Bàn giao cho Trung tâm hành chính công xã Ba
Tơ (sau sáp nhập)

4 Quày giao dịch 1 Cái 2022-Bộ phận 1 cửa Sử dụng tốt Bàn giao cho Trung tâm hành chính công xã Ba
Tơ (sau sáp nhập)

5 Máy Kiosk ComQ-ComQ-
Kiosk 2243 CMT P80 (Le) 1 Cái 2024 - Bộ phận 1 cửa Sử dụng tốt Bàn giao cho Trung tâm hành chính công xã Ba

Tơ (sau sáp nhập)

6 Điều hòa Sumikura, model
APS/APO-120/Gold 2 Cái 2024- Bộ phận 1 cửa Sử dụng tốt Bàn giao cho Trung tâm hành chính công xã Ba

Tơ (sau sáp nhập)

7 Máy tính bảng sámung 2 Cái 2024-Bộ phận 1 cửa Sử dụng tốt Bàn giao cho Trung tâm hành chính công xã Ba
Tơ (sau sáp nhập)

II Hệ thống mạng
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